Chủ đề: Hiện tượng tự nhiên
I. MỤC TIÊU
1. Phát triển thể chất:
a. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe:
- MT12: Thực hiện được một số việc khi được nhắc nhở:
+ Tự rửa tay bằng xà phòng. Tự lau mặt đánh răng.
+ Tự thay quần áo khi bị ẩm ướt.
- MT13: Tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn.
- Dạy trẻ làm quen một số thao tác đơn giản trong chế biến món ăn, thức uống.
- MT14: Có một số hành vi tốt trong ăn uống.
+ Hoạt động ăn: Khuyến khích trẻ ăn rau và ăn nhiều loại thức ăn.
+ Không uống nước lã.
- MT17: Nhận ra những nơi như: hồ, ao, mương nước, suối, bể chứa nước… là nơi nguy hiểm, không được chơi gần.
b. Phát triển vận động:
- MT3: Kiểm soát được vận động.
+ Đi đổi hướng theo vật chuẩn
+ Chạy theo bóng và bắt bóng
- MT4: Phối hợp tay - mắt trong vận động.
+ Đập và bắt bóng tại chỗ
+ Chuyền và bắt bóng qua đầu qua chân
2. Phát triển nhận thức:
a. Khám phá khoa học: 
- MT22: Làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán. Ví dụ: Pha màu/ đường/ muối vào nước, dự đoán, quan sát, so sánh.
+ Làm thực nghiệm nước trong suốt, nước bay hơi, một vài chất tan trong nước, pha màu tạo mầu mới…
+ Làm thí nghiệm khoa học với một vài chất tan trong nước.
+ Pha màu
+ Thí nghiệm một số chất tan trong nước
- MT23: Thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau: xem sách, tranh ảnh, nhận xét và trò chuyện.
+ Các nguồn nước trong môi trường sống.
+ Ích lợi của nước đối với đời sống con người, con vật và cây.
+ Một số đặc điểm, tính chất của nước.
+ Khám phá đất, đá, cát, sỏi.
+ Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồ nước.
+ Không khí, các nguồn ánh sáng và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người con vật và cây
+ Một số đặc điểm, tính chất của đất đá cát sỏi; các dạng vật chất; phân biệt các 
dạng vật chất lỏng, rắn khi; Phân biệt các dạng của đá (đá xánh, đá cuội, đá tổ ông); Phân biệt các dạng địa hình
- MT28: Thể hiện một số hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc và tạo hình...
+ Hát múa, biểu diễn các bài hát bài thơ trong chủ đề hiện tượng tự nhiên.
b. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
- MT37: Nhận ra quy tắc sắp xếp của ít nhất ba đối tượng và sao chép lại.
+ Sắp xếp theo quy tắc: 1-1-1; 1-1-2.
- MT38: Sử dụng được dụng cụ để đo độ dài, dung tích của 2 đối tượng, nói kết quả đo và so sánh.
+  Đo dung tích của 1 đối tượng bằng một đơn vị đo.
+  Đo dung tích 2 đối tượng bằng một đơn vị đo, diễn đạt được kết quả đo và so sánh kết quả đo.
- MT42: Mô tả các sự kiện xảy ra theo trình tự thời gian trong ngày
+ Nhận biết các buổi trong ngày sáng, trưa, chiều, tối.
3. Phát triển ngôn ngữ:
a. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hàng ngày
- MT58: Kể lại sự việc theo trình tự.
+ Kể lại truyện đã được nghe theo trình tự
+ Kể lại sự việc theo trình tự.
+ Dạy trẻ kể lại truyện: Giọt nước tý xíu.
- MT59: Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao...
+ Đọc thuộc ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè.
+ Đọc diễn cảm bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè.
+ Đồng dao: Hạt mưa hạt móc
+ Thơ: Ông mặt trời.
b. Làm quen với việc đọc – viết
- MT65: Chọn sách để xem.
+ Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau.
- MT66. Mô tả hành động của các nhân vật trong tranh.
+ “Đọc” thành một câu chuyện có bắt đầu, diễn biến và kết thúc một cách có hợp lý, logic.
4. Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội
a. Thể hiện ý thức về bản thân
- MT71: Nói được điều bé thích, không thích, những việc gì bé có thể làm được.
+ Tự làm một số việc hàng ngày như vệ sinh cá nhân, cất đồ chơi đúng nơi quy định…
b. Thể hiện sự tự tin, tự lực.
- MT73: Tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích.
Trẻ tự chọn đồ chơi theo ý thích của cá nhân.
c. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh
- MT78: Thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ qua hát, đọc thơ, cùng cô kể chuyện về Bác Hồ.
+ Thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ qua hát, đọc thơ, cùng cô kể chuyện về Bác Hồ.
d. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội
- MT82. Chú ý nghe khi cô, bạn nói
+ Chú ý nghe khi ông, bà, bố, mẹ, cô, bạn nói
+ Nhìn vào mắt người khác khi họ đang nói.
+ Không ngắt ngang lời khi người khác đang nói.
- MT88. Không để tràn nước khi rửa tay, tắt quạt, tắt điện khi ra khỏi phòng.
+ Sử dụng tiết kiệm điện, nước: ra khỏi phòng nhờ người lớn tắt thiết bị sử dụng điện; khoá vòi nước sau khi dùng, không để thức ăn thừa.
5. Phát triển thẩm mỹ
a. Một số kỹ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình
- MT90: Chú ý nghe, thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể câu chuyện.
+ Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, nhún nhảy, thể hiện động tác minh họa phù hợp) theo bài hát bản nhạc; thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể câu chuyện.
+ Nghe các bài hát, bản nhạc: Cho tôi đi làm mưa với, giọt mưa và em bé, khúc ca bốn mùa…
- MT92: Hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ...
+ Dạy hát: Cho tôi đi làm mưa với, nắng sớm.
- MT94: Trẻ có kỹ năng chơi trò chơi bằng các yếu tố âm nhạc: Cao độ, trường độ, định hướng âm thanh, định hướng âm thanh, các sắc thái âm nhạc…
+ Tổ chức các trò chơi âm nhạc: Ai nhanh nhất, Nghe giai điệu đoán tên bài hát.
- MT96: Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục.
+ Vẽ mưa
b. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)
- MT101: Lựa chọn và tự thể hiện hình thức vận động theo bài hát, bản nhạc.
+ Các hình thức vận động theo giai điệu tiết tấu phù hợp.
- MT103: Nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích.
+ Bày tỏ ý tưởng của mình khi làm sản phẩm, cách làm sản phẩm dựa trên ý tưởng của bản thân. 
+ Thiết kế bình lọc nước 
- MT105: Biết giữ gìn sản phẩm của mình của bạn
+ Hoạt động chơi: Góc nghệ thuật, chơi theo ý thích.
+ Hoạt động học: Hoạt động giáo dục Steam thiết kế bình lọc nước, vẽ mưa
II. YÊU CẦU, CHUẨN BỊ
1. Yêu cầu. 
- Trẻ biết đập và bắt bóng tại chỗ. Trẻ nhớ tên vận động cơ bản, biết cách chơi trò chơi vận động.
- Trẻ nhớ tên vận động “Đi đổi hướng theo vật chuẩn”
- Trẻ biết đi đổi hướng theo vật chuẩn
- Trẻ biết chuyền bóng qua đầu qua chân và không làm rơi bóng.
- Trẻ biết tên bài tập “Chạy theo bóng và bắt bóng”. Trẻ biết chạy theo bóng và bắt bóng.
- Trẻ biết được một số đặc điểm, tính chất của nước: Dạng lỏng, không màu, không mùi, không vị, có thể hòa tan, không hòa tan được một số nguyên liệu, khi pha vào nước có mùi vị khác nhau.
- Trẻ nhận biết được đặc điểm, tính chất, tác dụng của đất, đá, cát, sỏi đối với đời sống con người.
- Trẻ biết xung quanh trẻ có nhiều loại đất, đá, cát, sỏi có tính chất khác nhau
- Trẻ nhận biết phân biệt được 2 loại gió: Gió tự nhiên, gió nhân tạo. Qua đó trẻ biết được gió có ở khắp mọi nơi, không có mầu, không có mùi, không có hình dạng, gió không cầm, không sờ, không nắm được (Nhưng có thể đưa hương thơm cũng như mùi hôi đi khắp mọi nơi)
- Trẻ có thể tạo gió
- Trẻ biết gió có nhiều ích lợi đối với đời sống con người, nhưng nó cũng mang tác hại đối với con người.
- Trẻ biết một số đặc điểm của mùa hè như (thời tiết, trang phục, hoa quả, các món ăn và hoạt động của con người trong mùa hè)
- Trẻ biết đo dung tích của 1 đối tượng bằng một đơn vị đo và diễn đạt được kết quả đo
- Trẻ biết nêu kết quả của phép đo khi sử dụng một đơn vị đo
- Trẻ biết đo dung tích của hai đối tượng bằng một đơn vị đo.
- So sánh và diễn đạt kết quả đo.
- Trẻ gọi đúng tên các buổi trong ngày: Buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối
- Trẻ biết phân biệt các buổi trong ngày theo dấu hiệu thời gian và các hoạt động trong ngày của trẻ.
- Trẻ biết sắp xếp theo quy tắc: 1-1-1; 1-1-2.
- Trẻ nhớ tên, hiểu nội dung bài đồng dao “Hạt mưa hạt móc”
- Đọc thuộc bài đồng dao
- Trẻ nhớ tên truyện, các nhân vật trong truyện, hiểu được nội dung câu chuyện “giọt nước tý xíu”. Trả lời được 1 số câu hỏi của cô. 
- Trẻ thể hiện các hành động, tính cách của nhân vật thông qua giọng kể.
- Trẻ biết tên bài thơ, tên tác giả. Trẻ đọc thuộc thơ “Ông mặt trời”
- Trẻ hiểu nội dung bài thơ: Bài thơ nói về ông mặt trời toả nắng cho mẹ và bé. Hình ảnh bóng mẹ và bóng bé dắt nhau đi trên đường.
- Phát âm đúng chữ cái g. Biết cấu của chữ g gồm có 1 nét cong kín và 1 nét móc dưới bên phải. Tìm được chữ g qua các trò chơi.
- Trẻ biết chế tạo ra máy lọc nước từ các nguyên vật liệu (can nhựa, cốc nhựa, chai nhựa, sỏi to, sỏi nhỏ, bông, cát.)
- Trẻ biết tên bài hát “Cho tôi đi làm mưa với”, tên tác giả “Hoàng Hà”
- Trẻ cảm nhận được tính chất vui tươi của bài hát “Giọt mưa và em bé”. Hiểu 
được nội dung của bài hát.
- Trẻ thuộc lời bài hát “nắng sớm”, nhớ tên bài hát tên tác giả. Nghe hát và cảm nhận được giai điệu của bài hát. Biết chơi trò chơi
- Trẻ biết sử dụng các kĩ năng đã học để vẽ mưa nhỏ, mưa to, mưa rào và tô màu bức tranh hợp lí
2. Chuẩn bị
a. Trang trí tạo môi trường lớp học.
* Trang trí lớp học:
- Trang trí góc học tập, góc chơi theo chủ điểm “Hiện tượng tự nhiên” sử dụng hình ảnh có màu sắc tươi sáng, gần gũi.
- Treo tranh ảnh về chủ đề hiện tượng tự nhiên: mưa, gió, sấm, chớp, nắng, mặt trời, trăng, sao….
- Trang trí mảng tường mở để trưng bày sản phẩm của trẻ (tranh vẽ, cắt dán, tô màu liên quan đến chủ điểm).
* Tạo môi trường lớp học:
- Môi trường trong lớp.
+ Góc xây dựng: Hàng rào, cây, hoa, các khối lắp ghép, các loại gạch to nhỏ, lắp ghé, nhỏ khác nhau, cây xanh, hoa, cỏ, cây cảnh, cây rau các loại...
+ Góc phân vai: Các loại đồ chơi, đồ dùng các góc: xoong, nồi, bát, đĩa, rau quả nhựa, áo mũ bác sĩ, dụng cụ bác sĩ, quầy hàng... Giáo cụ góc thực hành cuộc sống
+ Góc sách truyện: Truyện tranh, tranh ảnh về chủ đề, sách tập tô, sách chữ cái, bút chì, bút màu, quyển sách trắng…
+ Góc học tập: Bảng chun, hình học, que tính, tranh nối hình tương ứng, tranh hình học, lô tô, bộ đếm học toán, tranh nối ghép đôi, bút màu… giáo cụ góc toán. 
+ Góc nghệ thuật: Giấy vẽ, sáp màu, hột hạt, que tính, kéo, đất nặn, màu, kéo, keo, đất nặn, bảng con, sách tạo hình... Mõ, phách, đàn đồ chơi, xắc xô, trống lắc, hoa, mũ múa… Để trẻ vẽ, nặn, cắt xe, dán, lắp ghép... Hát múa về chủ đề
+ Góc thiên nhiên: Trang trí chậu cây xanh, hoa trong lớp; cho trẻ chăm sóc, tưới cây, rẻ lau, ô roa, chậu, phễu nhựa, ca cốc, sỏi, chai nhựa, … để trẻ làm thí nghiệm tạo không gian gần gũi, thân thiện.
+ Góc kĩ năng: Quần áo, búp bê, lược, dây nịt, kéo, giấy, đũa, nắp chai, hạt bông màu, đĩa, khăn, quần áo, khuôn gấp quần áo, cốc, đường, chanh, nước, ca, thìa, khay, khăn lau, túi có dập lỗ sẵn, dây sâu...
- Môi trường ngoài lớp
+ Trang trí sân trường với các hình ảnh ngộ nghĩnh: hoa, lá, dụng cụ thể thao.
+ Sắp xếp đồ chơi ngoài trời (cầu trượt, xích đu, bập bênh…) đảm bảo an toàn, hấp dẫn trẻ.
+ Bố trí khu vực chăm sóc cây xanh, vườn cây nhỏ để trẻ được tham gia hoạt động trải nghiệm.
b. Đồ dùng dạy học của cô.
- Máy tính, loa
- Bài giảng điện tử về nước, đất đá, cát, sỏi, gió và các mùa trong năm…
- Nhạc các bài hát theo chủ đề hiện tượng tự nhiên.
- Vạch xuất phát, vật chuẩn, bóng, vòng thể dục... 
- Đồ dùng: Màu nước, cốc, chai, lọ, bọt biển, nến, đũa, đường, muối, chanh….
- Đồ dùng quan sát trực quan: Nước, xe đạp, cây si, cây bàng, cây nhãn, quả chanh, quả cam….
- Kính lúp
- Quầy hàng: Thời trang, phương tiện giao thông, gian hàng hoa quả, món ăn..
- Tranh ảnh về hiện tượng tự nhiên...
- Tranh thơ, tranh truyện.
- Thẻ chữ cái g
c. Tài liệu, học liệu của trẻ.
- Bông xù, vòng, bóng, dây thừng,
- Đồ dùng: Chanh, đường; Chậu, cốc thủy tinh, khay đựng cốc, thìa, ống hút, rổ, khăn lau tay, chiếc túi, bộ cờ vua….
- Váy, hoa, lá, quả.
- Lô tô hiện tượng tự nhiên và các mùa... Rổ đựng
- Dụng cụ âm nhạc.
- Các đầu sách toán, chữ cái, tạo hình, 5 điều Bác Hồ dạy
- Bảng con, một số đồ chơi có gắn chữ cái g
- Đồ quần áo, mắc, kẹp, chai, nắp, giá phơi quần áo, chậu bé, khăn lau, búp bê trai, búp bê gái…
- Các đồ dùng đồ chơi: Bóng, vòng, gol bóng, đích ném, bảng gài, bộ luồn hát, bộ lắp ghép, bảng con, đất nặn, phấn, nam châm, que tính, cờ vua…
- Các nguyên vật liệu: Lá cây, bông; chấu, rơm, lõi giấy, bìa cát tông, ống hút, cốc giấy, giấy mầu, sáp hột hạt, nịt, hạt bông màu, nắp chai, sỏi, cát, nước, keo, kéo…
III. KẾ HOẠCH TUẦN
	
Hoạt động
	Tuần 1
(Từ 30/3 – 03/04/2026)
	Tuần 2
(Từ 06/04- 10/04/2026)
	Tuần 3
( Từ 13/04- 17/04/2026)
	Tuần 4
(Từ 20/04-24/04/202)
	Lưu ý

	Chủ đề
	Sự kỳ diệu của nước.
	Đất cát, đá, sỏi, không khí, ánh sáng.
	Một số hiện tượng tự nhiên.
	Các mùa trong năm
	

	Đón trẻ
Trò chuyện
	- Cô đón trẻ: Quan tâm quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, thể hiện hành vi, thói quen văn minh lịch sự khi giao tiếp với người khác
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.
- Nhắc trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định. 
- Cho trẻ xem các tranh ảnh, băng hình, nghe các bài hát về chủ đề hiện tượng tự nhiên
- Trò chuyện về: Đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông
+ Ngồi xe, sang đường, đội mũ bào hiểm... để đảm bảo an toàn
-  Trò chuyện với trẻ về chủ đề:
+ Sự kỳ diệu của nước
+ Đất cát, đá, sỏi, không khí, ánh sáng
+ Một số hiện tượng tự nhiên
+ Các mùa trong năm
- Điểm danh, kiểm tra vệ sinh trẻ.
- Xem tranh ảnh, băng đĩa, video, bài hát, bài thơ về chủ đề: Hiện tượng tự nhiên.
	

	

Thể dục sáng
	* Thể dục buổi sáng.
+ Hít vào thật sâu, thở ra từ từ
+ Động tác 1: Đưa lên cao, ra phía trước, sang ngang.
+ Động tác 2: Quay người sang 2 bên.
+ Động tác 2: Đứng, 1 chân nâng cao, gập gối.
+ Bật: về trước, sang ngang, về sau
* Yêu cầu: 
- Trẻ xếp hàng nhanh nhẹn.
- Tập đúng động tác nhịp nhàng theo cô.
	

	




Hoạt động học
	Thứ
hai
	KPKH
Sự kì diệu của nước.
	KPKH
Tìm hiểu về đất, đá, cát, sỏi.
	KPKH
Khám phá về gió. (Quy trình 5E)
	KPKH
Mùa hè của bé
	

	
	Thứ
ba
	PTTC
Đập và bắt bóng tại chỗ
TCVĐ: “Ô tô và chim sẻ”.
	PTTC
Đi đổi hướng theo vật chuẩn
TCVĐ: Kéo co
	PTTC
Chuyền bắt bóng qua đầu qua chân.
TCVĐ: Trời nắng, trời mưa.
	PTTC
Chạy theo bóng và bắt bóng.
TCVĐ: Chạy tiếp cờ.
	

	
	Thứ
tư
	PTTM
Hoạt động Steam: Thiết kế bình lọc nước mini.
	PTTM
Hát:  Cho tôi đi làm mưa với.
Nghe hát: Giọt mưa và em bé
TCÂN: Ai nhanh nhất

	PTTM
Vẽ mưa (đề tài)
	PTTM
Biểu diễn cuối chủ đề.
Nghe hát: “Khúc ca bốn mùa”.
TCÂN: Nghe giai điệu đoán tên bài hát
	

	
	
Thứ năm
	PTNN
Dạy trẻ đọc đồng dao: Hạt mưa hạt móc
	PTNN
Dạy trẻ kể lại: Truyện giọt nước tý xíu.
	PTNN
Dạy trẻ đọc thơ: Ông mặt trời.
	PTNN
Làm quen chữ cái G

	

	
	Thứ sáu
	PTNT
Đo dung tích của 1 đối tượng bằng một đơn vị đo
	PTNT
Đo dung tích 2 đối tượng bằng 1 đơn vị đo diễn đạt được kết quả đo và so sánh kết quả đo.
	PTNT
Nhận biết các buổi trong ngày sáng, trưa, chiều, tối.
	PTNT
Sắp xếp theo quy tắc: 1-1-1; 1-1-2.
	

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ
hai
	HĐCMĐ
- Thí nghiệm: Pha màu
- TCVĐ: Chó sói xấu tính
- Chơi tự do
	HĐCMĐ
- Khám phá sự dịch chuyển của nước
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do
	HĐCMĐ
Quan sát xe đạp
- TCVĐ : Bánh xe quay
- Chơi tự do
	HĐCMĐ
Dạo chơi sân trường
- TCVĐ: Cáo và thỏ.
- Chơi tự do
	

	
	Thứ
ba
	HĐCMĐ
Trong bọt biển có gì?
TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do

	HĐCMĐ
- Dạy trẻ làm con nghé từ nguyên vật liệu thiên nhiên
 - TCVĐ: Gấu và người thợ săn
- Chơi tự do
	HĐCMĐ
Thí nghiệm: Nến cháy được là nhờ có không khí
- TCVĐ: Chó Sói xấu tính
- Chơi tự do
	HĐCMĐ
Quan sát: Cây Xoài
TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do
	

	
	Thứ
tư
	HĐCMĐ
Thí nghiệm: Cơn mưa tự tạo.
TCVĐ: Bánh xe quay.
- Chơi tự do
	HĐCMĐ
- Q/S: Thí nghiệm chiếc đũa gãy
TCVĐ: Ô tô và chim sẻ.
- Chơi tự do
	HĐCMĐ
Quan sát: Cây Bưởi
TCVĐ: Cáo và thỏ.
- Chơi tự do
	HĐCMĐ
TN: Pha nước chanh đường.
TCVĐ: Gieo hạt.
- Chơi tự do
	

	
	Thứ năm
	HĐCMĐ
- Thí nghiệm: Nuớc lên xuống dốc
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa.
- Chơi tự do
	HĐCMĐ
- Thí nghiệm: Pha màu
- TCVĐ: Chó sói xấu tính.
- Chơi tự do
	HĐCMĐ
- Thí nghiệm một số chất tan trong nước
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do
	HĐCMĐ
- QS: Cầu trượt
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do
	

	
	Thứ sáu
	HĐCMĐ
- Thí nghiệm một số chất tan trong nước
TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do
	HĐCMĐ
- Khám phá về không khí: trong đất có không khi
- TCVĐ: Cáo và thỏ.
- Chơi tự do
	HĐCMĐ
- Thí nghiệm chìm nổi
- TCVĐ: Nhảy 
lò cò
- Chơi tự do
	HĐCMĐ
- Quan sát: Cây Hồng xiêm.
TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do
	

	Hoạt động (Thay thế HĐ góc
	Thứ
hai
	HĐTT:
Chơi trò chơi: Trời mưa
	HĐTT:
Nhảy
Toca toca

	HĐTT:
Chơi trò chơi: Lá và gió
	HĐTT:
CTC: Trời tối, trời sáng.
	

	
	Thứ
sáu
	HĐTN:
Bé tập rửa bát
	HĐTN:
Bé lau bàn
	HĐTN:
Bé pha nước cam
	HĐTN:
Lao động dọn vệ sinh sân trường
	

	Hoạt động góc
	1. Góc phân vai: Bán hàng, nấu ăn, bác sĩ, gia đình
- (T1, T3): Bán hàng, nấu ăn
- (T2, T4) Bác sĩ, gia đình
* Mục đích:
Trẻ biết nhận vai chơi, thể hiện vai chơi 1 cách đơn giản. Trẻ thể hiện được công việc của vai chơi: Mẹ đi chợ nấu ăn, bác sĩ khám bệnh, người bán hàng chào mời khách mua hàng...
*Chuẩn bị: Các loại đồ chơi, đồ dùng các góc: xoong, nồi, bát, đĩa, rau quả nhựa, áo mũ bác sĩ, quầy hàng..
*Tiến hành: 
Con thích chơi ở góc chơi nào? Chơi với bạn nào? Nội dung chơi là gì? Bác sĩ làm công việc gì? Bệnh nhân đến khám bệnh phải như thế nào( Lấy số, chờ đến lượt, không làm ồn...). Ai đóng vai là bố, ai làm mẹ, ai làm các con? Bố, mẹ làm gì? Các con trong gia đình nghe lời, yêu thương ai? Hôm nay các bạn định nấu món ăn gì? Chọn  thực phẩm như thế nào? Ai là người bán hàng? Khi có khách đến mua hàng thì người bán hàng phải làm gì? Người mua  cần có gì? Thái độ của người bán hàng và người mua hàng như thế nào? Cô giúp trẻ thỏa thuận và liên kết nhóm.
2. Góc xây dựng: Khu vườn nhà bé, ao cá, công viên
- (T1, T3): Khu vườn nhà bé, ao cá
- (T2, T4): Công viên.
* Mục đích:
Trẻ biết dùng các loại vật liệu khác nhau để xây dựng, bố cục công trình hợp lý, sáng tạo
* Chuẩn bị: Hàng rào, các loại gạch to nhỏ,lắp ghép, nhỏ khác nhau, cây xanh, cây hoa, cỏ, cây cảnh, bập bênh, xích đu, rau các loại, ngôi nhà, động vật sống dưới nước...
* Tiến hành: 
- Ai chơi ở góc xây dựng. Hôm nay các bạn định xây công trình gì? Ai sẽ là lái xe, ai là người  xây dựng? Để xây dựng được cần đến những gì? Cô và trẻ trò chuyện về cách xây mô hình. Dạy trẻ sắp xếp các phần cân đối, hợp lý. Cần thực hiện điều gì khi tham gia vào các góc chơi. Cô giúp trẻ thỏa thuận và liên kết nhóm.
3. Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, tô màu, xếp hình, dán, in ấn. Múa hát các bài hát về hiện tượng tự nhiên.
- (T1, T3): Vẽ, nặn, tô màu, xếp hình, dán, in ấn... về chủ đề.
- (T2, T4): Múa hát các bài hát về hiện tượng tự nhiên.
* Mục đích:
Trẻ biết nặn, vẽ, tô màu, in ấn, xếp hình, cắt dán chủ đề hiện tượng tự nhiên. Trẻ hát múa vui tươi nhịp nhàng, thể hiện tình cảm qua bài hát “Cho tôi đi làm mưa với, nắng sớm, mưa rơi, hạt mưa và e bé...”
* Chuẩn bị: Giấy vẽ, sáp màu, hột hạt, que tính, kéo, đất nặn. Mõ, phách, đàn đồ chơi, xắc xô, trống lắc, hoa, mũ múa…
*Tiến hành: 
 Góc nghệ thuật có những ai chơi nào? Hôm nay con sẽ chơi gì? Cần những vật liệu, dụng cụ gì? Cần thực hiện điều gì khi tham gia vào các góc chơi
4. Góc học tập (Góc sách truyện): 
- (T1, T3): Xem tranh ảnh về nước và hiện tượng tự nhiên. Tìm số tương ứng với số lượng đồ chơi (Lô tô đồ dùng học tập…) chơi đomino...
* Mục đích:
Trẻ biết tìm số tương ứng với số lượng đồ chơi trẻ đã xếp, xem tranh ảnh về chủ đề hiện tượng tự nhiên.
* Chuẩn bị: Các loại lô tô đồ dùng học tập, sách vở, bút, phấn, bảng, cặp sách và thẻ số, đômino, tranh ảnh, câu chuyện.
* Tiến hành: 
- Hôm nay ai  chơi ở góc  học tập ( Sách truyện)? Con sẽ chơi gì? Cần dụng cụ gì? Cần thực hiện điều gì khi tham gia vào các góc chơi. Cô giúp trẻ thỏa thuận và liên kết nhóm.
5. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chậu hoa, cây cảnh.
* Mục đích:
Trẻ biết cách chăm sóc cây xanh, chậu hoa, chơi đong nước.
* Chuẩn bị: Cây xanh, chậu hoa, rẻ lau, ô doa, chậu, phễu nhựa, ca cốc, cuốc, xẻng…
* Tiến hành: 
- Hôm nay ai chơi ở góc thiên nhiên? Con sẽ chơi gì? Cần dụng cụ gì? Cần thực hiện điều gì khi tham gia vào các góc chơi. Cô giúp trẻ thỏa thuận và liên kết nhóm
6. Góc kỹ năng: 
- (T2, T4): Dạy trẻ kỹ năng: Gấp quần áo, chải tóc, tết tóc, mặc váy cho búp bê, đánh răng…
* Mục đích:
Trẻ biết một số thao tác cơ bản khi  gấp quần áo, chải đầu tết tóc...
* Chuẩn bị: 
Quần áo, búp bê, lược,  dây nịt, bàn chải đánh răng...
*Tiến hành: 
- Ai chơi góc kĩ năng sống? Con sẽ chơi gì? Và chơi như thế nào? Cần dụng cụ gì? Cần thực hiện điều gì khi tham gia vào các góc chơi. Cô giúp trẻ thỏa thuận và liên kết nhóm.
	

	HĐ ăn, ngủ, VS
	- Nhắc nhở trẻ rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng cá nhân, đồ dùng vệ sinh đúng cách.
	

	Hoạt động chiều
	Thứ hai
	- Dạy trẻ tránh những nơi nguy hiểm như: ao, hồ, sông, ngòi..
- Chơi tự do
- VS - TT
	- Dạy trẻ kỹ năng khi đi bộ trên đường.
- Chơi tự do.
- VS-TT
	- Tự thay quần áo khi bị ẩm ướt.
- Chơi tự do
- VS-TT
	- Khi đi xe đạp bé cần làm gì?
- Chơi tự do
- VS-TT
	

	
	Thứ ba
	- Làm quen cờ vua
- Chơi tự do
- VS-TT
	- Làm quen cờ vua
- Chơi tự do
- VS-TT
	- Làm quen cờ vua
- Chơi tự do
- VS-TT
	- Làm quen cờ vua
- Chơi tự do
	

	
	Thứ tư
	- Học tiếng anh trên phần mềm Futurelang
Unit 25; Leter Y
- Chơi tự do
- VS-TT
	- Học tiếng anh trên phần mềm Futurelang Unit 26: Leter Z
- Chơi tự do
- VS-TT
	- Học tiếng anh trên phần mềm Futurelang Ôn Unit 23: Leter W
- Chơi tự do
- VS-TT
	- Học tiếng anh trên phần mềm Futurelang Ôn Unit 24: Leter X
- Chơi tự do
- VS-TT
	

	
	Thứ năm
	- Hướng dẫn trẻ sách BLQVPTVLgiao thông T 14,15.
- Chơi tự do
- VS-TT
	- Hướng dẫn trẻ sách hoạt động LQV toán T22
- Chơi tự do
- VS-TT
	- Hướng dẫn trẻ sách bé LQVCC (T/25)
- - Chơi tự do
- VS-TT
	- Hướng dẫn trẻ sách bé LQVPT và LGT T16.
- Chơi tự do
- VS-TT
	

	
	Thứ sáu
	-  Tổ  chức  văn nghệ cuối tuần.
- Lao động cuối tuần
- BB phát bé ngoan
- Chơi tự do. VS-TT
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TUẦN 29: Chủ đề nhánh 1: Sự kỳ diệu của nước
 (Thời gian thực hiện từ ngày 30/3 đến 3/4/2026)
Thứ hai ngày 30 tháng 3 năm 2026
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG
- Đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
- Ai đưa con đến trường? Bằng phương tiện gì? Con ngồi như thế nào?
- Hướng trẻ đến các đồ dùng đồ chơi trong lớp và chọn góc chơi thích hợp.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề
- Điểm danh, kiểm tra vệ sinh trẻ.
- Thể dục sáng:
- Hô hấp: Hít vào thở ra
- Tay: Đưa hai tay ra phía trước, ra sau
- Bụng: Đứng cúi về trước
- Chân: Khụy gối
- Bật: Bật tiến lùi.
- Tập kết hợp với bài hát “Nắng sớm”.
II. HOẠT ĐỘNG HỌC
PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
Sự kỳ diệu của nước
1. Mục đích – yêu cầu
1.1. Kiến thức:
- Trẻ biết được một số đặc điểm, tính chất của nước: Dạng lỏng, không màu, không mùi, không vị, có thể hòa tan, không hòa tan được một số nguyên liệu, khi pha vào nước có mùi vị khác nhau.
- Trẻ biết nước tồn tại ở nhiều dạng khác nhau như: Thể rắn, thể lỏng, thể khí
1.2. Kỹ năng:
- Trẻ có kỹ năng quan sát, nhận xét.
- Phát triển tư duy, tri giác, khả năng suy luận, đoán đoán, phát triển ngôn ngữ.
- Rèn kỹ năng hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm
1.3. Giáo dục:
- Trẻ tích cực tham gia hoạt động.
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn bảo vệ nguôn nước sạch
- Sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.
2. Chuẩn bị:
2.1. Chuẩn bị của cô:
- Giáo án điện tử.
- Khay đựng ly nhựa, lọ muối, lọ đường, sỏi, chai nước lọc, thìa, 2 chậu nhỏ
- Ấm đun nước sôi.
- 2 chậu cây: 1 chậu cây héo và 1 chậu cây tươi tốt.
- Nhạc bài hát: Cho tôi đi làm mưa với, hạt mưa và em bé.
2.2. Chuẩn bị của trẻ
- Dụng cụ thử nghiệm cho trẻ: ly nhựa, đường, chai nước lọc, thìa
- 3 khay đựng quà trong đựng nước đóng đá cho trẻ trải nghiệm.
- Lô tô các dạng tồn tại của nước ở các thể lỏng, rắn, khí.
- 3 bảng bông.
3. Hướng dẫn.
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1.  Ổn định tổ chức
- Cho trẻ hát, vận động “Giọt mưa và em bé”
- Hỏi trẻ: Các con vừa hát bài hát gì? Trong bài hát nói đến hiện tượng gì?
	
- Trẻ hát, vận động
 - Trẻ trả lời


	Mưa rơi xuống thành gì?
Nước chảy đi đâu?
Đúng rồi, khi trời mưa những giọt mưa từ trên cao rơi xuống thành nước, nước chảy đến khắp mọi nơi như ao, hồ, sông, biển…
Và nước còn có rất nhiều điều kì diệu đấy các con. Buổi học hôm nay, cô con mình cùng tìm hiểu về sự kỳ diệu của nước nhé!
2. Nội dung
* HĐ1: Khám phá - Trải nghiệm
* Đặc điểm của nước
- Cô đã chuẩn bị cho các con rất nhiều đồ dùng ở bàn phía sau các con. Cô mời các con nhẹ nhàng ra lấy đồ dùng và trở về chỗ của mình nào (Trẻ về ngồi theo hình chữ u)
- Trong khay của con có gì?
- Các con hãy quan sát chai nước, bạn nào có nhận xét gì về nước trong chai?
+ Bạn nào có ý kiến khác?
- Bây giờ các con hãy nhẹ nhàng rót nước ở chai ra cốc nào?
- Cô mời các con uống nước cùng cô?
- Bạn nào có cảm nhận gì khi uống nước?
- Vậy bạn nào cho cô biết nước có mùi vị gì không?

Cô mời các con nhẹ nhàng cất đồ dùng về vị trí nào!
* Nước ở các thể lỏng, thể rắn, thể khí.
+ Nước ở thể lỏng.
- Cô mời 2 bạn lên đây cùng cô.
- Bây giờ cô rót nước ra tay 2 bạn, con nắm vào cầm cẩn thận cho cô nhé.
- Con cầm được chưa?
- Các bạn ơi, vì sao 2 bạn không cầm được nước?
Đúng rồi, nước là chất lỏng không có hình dạng cụ thể 
nên không thể cầm được, nắm được nên khi sử dụng chúng mình phải đựng vào cốc, chậu, chai, bình…đấy. Khi nước đựng vào vật nào sẽ có hình dạng của vật đấy.
Khi đó nước tồn tại ở thể lỏng các con ạ.
+ Nước ở thể rắn.
Cô đã chuẩn bị cho mỗi tổ 1 món quà, cô mời bạn đại diện lên lấy quà của tổ mình.
- Các con đã sẵn sàng mở quà chưa?
- Chúng mình cùng đếm và mở quà nào?
- Trong hộp quà có gì?
Để biết xem viên đá có điều gì đặc biệt, cô sẽ cho chúng mình 1 phút các con hãy cùng nhau thảo luận.
- 1 phút cho các con bắt đầu!
- Thời gian đã hết, mời các con về vị trí!
Các con vừa cùng nhau thảo luận về những viên đá, bạn nào có nhận xét gì?
- Vì sao đá lại rắn?
- Đá được làm bằng gì?
À đúng rồi, khi nước được bỏ vào tủ lạnh ở nhiệt độ dưới 0 độ C, nước chuyển thành đá đấy. Ở ngoài trời, một số nơi khi nhiệt độ xuống thấp dưới không độ c, mưa cũng trở thành tuyết và nước sẽ đóng thành băng đấy.
- Các con nhìn xem điều gì đã xảy ra với viên đá chúng mình vừa để?
Vậy nước có thể đóng thành đá và đá có thể tan ra thành
 nước, các con thấy nước có kỳ diệu không?
Vậy khi nước đóng thành đá, băng, tuyết khi đó, nước được tồn tại ở dạng thể rắn các con ạ.
Các con nhắc lại cùng cô “nước ở dạng thể rắn”
+ Nước ở thể khí
- Vừa rồi các con đã được khám phá sự kì diệu của nước ở dạng thể rắn. Bây giờ cô mời các con cùng quan sát khi nước được cô đun sôi ở nhiệt độ cao. Xem điều kì diệu gì xảy ra nhé. (Các con ạ, nước sôi rất là nguy hiểm vì vậy các con không được tùy tiện sử dụng nước sôi khi không có người lớn các con nhớ chưa nào)
- Con nào có nhận xét gì?
- Bạn nào có ý kiến khác?
- Chúng mình cùng quan sát nắp của ấm khi nước bốc hơi lên nào, bạn nào có nhận xét gì?
- Vì sao lại có nước?
À khi nước ở nhiệt độ cao, sẽ bốc hơi như 1 số bạn nói là khói nhưng không phải là khói mà là hơi nước các con ạ, khi ở nhiệt độ bình thường nước cũng sẽ bốc hơi nhưng chúng ta không nhìn thấy. Hơi nước bốc lên ngưng tụ lại lại rơi xuống thành nước như ở nắp ấm đấy, giống như hiện tượng tự nhiên nước bốc hơi lên thành mây đen sau đó như thế nào nhỉ?
- Mưa rơi xuống trở thành gì?
Đúng rồi, vì vậy nước còn được tồn tại ở dạng thể khí nữa đấy.
Cả lớp nhắc lại cùng cô “nước ở dạng thể khí”
Vậy nước tồn tại ở mấy dạng, bạn nào biết?
Đúng rồi nước tồn tại ở 3 dạng, đó là thể lỏng, thể rắn và thể khí.
* Hòa tan, không hòa tan 1 số chất
Để tìm hiểu thêm về sự kì diệu của nước, cô đã chuẩn bị cho các con hộp đường, thìa. Bây giờ cô mời các con về vị trí đồ dùng của chúng mình, và chúng mình cùng lấy đường và pha vào nước nào.
- Các con pha xong nước của mình chưa? Cô mời các con về vị trí nào?
- Bạn nào có nhận xét gì về cốc nước các con vừa pha?
- Cô con mình cùng nhau uống nước đường nhé?
- Các con thấy thế nào?
Các con vừa trải nghiệm pha đường vào nước, đường tan hết trong nước, vậy các con thử phán đoán xem muối có tan trong nước không?
À muối tan trong nước rồi, còn sỏi có tan được trong nước không?
Đúng rồi, nước có thể hòa tan được 1 số chất như đường, muối và nhiều chất khác nữa, khi uống cho chúng ta cảm nhận nhiều vị các nhau.
Nhưng nước cũng không thể làm tan được 1 số chất như cát, sỏi các con ạ.
* HĐ2. Trò chơi
Cô thấy các con học rất giỏi, cô quyết định thưởng cho các con trò chơi: Thi xem đội nào nhanh
Cô sẽ chia lớp mình thành 2 tổ.
- Cách chơi như sau: Các con sẽ phải bật qua suối và lên
 múc mỗi bạn 1 ca nước đổ vào chai.
Luật chơi: Mỗi lần lên các con chỉ được múc 1 lần sau đó về cuối hàng bạn tiếp theo mới được bật lên. Sau thời gian là 1 bản nhạc, đội nào múc được nhiều và đúng yêu cầu của cô, đội đó dành chiến thắng.
Cho trẻ chơi và nhận xét kết quả
3. Kết thúc
Hôm nay cô con mình cùng nhau khám phá điều gì?
Đúng rồi, có rất nhiều điều kì diệu của nước mà cô con mình chưa tìm hiểu hết. Về nhà, các con sẽ tìm hiểu xem nước còn điều kì diệu gì nữa, buổi học sau cô con mình cùng nhau khám phá tiếp nhé!
	- Nước ạ
- Nước chảy ra ao hồ, sông, biển…
 
 
 
- Trẻ chú ý
 
 


 
- Trẻ lấy đồ

- Cốc đựng nước, chai nước ạ
- Nước trong suốt ạ
- Nước không có màu ạ
- Trẻ rót nước ra cốc
- Trẻ uống
- Trẻ trả lời
- Nước không có mùi vị gì ạ
- Trẻ cất đồ dùng
 

- Trẻ lên
 
- Trẻ xòe tay
- Trẻ trả lời
- Vì nước chảy hết rồi ạ.


- Trẻ chú ý
 
 
- Trẻ lấy

- Sẵn sàng
- 1,2,3 mở
- Có những viên đá 
 
 
- Trẻ thảo luận
- Trẻ về vị trí
 
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời.
- Bằng nước ạ
 
 
- Trẻ chú ý.
 

- Trẻ trả lời

- Có ạ

- Trẻ chú ý.
- Trẻ nhắc lại
 
 
- Trẻ quan sát.
 


  
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
 
- Có nước ạ.
- Trẻ trả lời.
 
 
- Trẻ chú ý.
 



- Thành nước ạ
 
- Trẻ nhắc lại.

- 2-3 trẻ trả lời.
 
 
 
 
 




- Trẻ về vị trí
- Đường tan hết rồi
- 123 uống
- Rất ngọt ạ
 

- Trẻ trả lời

- Không ạ.
 
 
 
 
  
 

 - Trẻ chơi
 

- Trẻ nghe


- Trẻ chơi.



- Trẻ trả lời.



III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
[bookmark: _Hlk161814428]1. HĐCMĐ: Thí nghiệm pha màu
1.1. Yêu cầu.
- Trẻ biết khi pha 2 mầu với nhau sẽ được những màu mới.
- Rèn kĩ năng khéo léo.
- Giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh khi pha màu
1.2. Chuẩn bị.
- 6 chiếc cốc nhựa, hộp các mầu nước các loại, đồ chơi
1.3. Hướng dẫn.
- Cô chia 3 nhóm cho trẻ pha màu
Nhóm 1: Màu trắng  với đỏ
Nhóm 2: Màu đen với màu xanh
 Nhóm 3: Màu đỏ và màu xanh
Cho trẻ nói kết quả khi pha
2. TCVĐ: Chó sói xấu tính.
- Cô hướng dẫn CC, LC
- Cho trẻ chơi 2-3 lần.
- Cô động viên và khuyến khích.
 3. Chơi tự do: Với đồ chơi.
IV. HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ: Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi “Trời mưa”.
1. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ hiểu luật chơi, cách chơi. Chơi đoàn kết
2. Chuẩn bị. 
- Một cái trống lắc
- Dùng thẻ bài đánh dấu ở các vị trí nhất định trong lớp, qui ước đó là "gốc cây". Số "gốc cây" ít hơn số trẻ 
3. Hướng dẫn.
- Cô cho hát em cho tôi đi làm mưa với. Giới thiệu nội dung chơi.
- Luật chơi: Khi có hiệu lệnh "Trời mưa" thì mỗi trẻ phải trốn vào một gốc cây. Ai không tìm được gốc cây phải ra ngoài 1 lần chơi.
- Cách chơi: Trẻ đi tự do, vừa đi vừa hát bài "Trời nắng trời mưa" hoặc 1 bài hát bất kì. Khi cô ra hiệu lệnh "Trời mưa" và gõ trống lắc dồn dập thì trẻ phải nhanh chóng tìm cho mình 1 "gốc cây" để trú mưa. Ai chạy chân không tìm được chỗ tránh mưa thì sẽ bị ướt và phải ra ngoài 1 một lần chơi.
- Cô bao quát cho chơi. Nhận xét tuyên dương.
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. Dạy trẻ tránh những nơi nguy hiểm như: ao, hồ, sông, ngòi...
1.1. Mục đích – yêu cầu
- Trẻ nhận biết được những nơi nguy hiểm như ao, hồ, sông ngòi…
- Trẻ không đến gần ao, hồ, sông, ngòi….
1.2. Chuẩn bị
- Máy tính, video về câu chuyện “anh em nhà thỏ”
1.3. Hướng dẫn
- Cô biết có có một bạn Thỏ chưa biết nghe lời mẹ, để biết điều gì đã xảy ra với bạn Thỏ, chúng mình lắng nghe cô kể câu chuyện “Anh em nhà thỏ” nhé!
+ Các con vừa được nghe câu chuyện kể về ai? Thỏ em đã chơi ở đâu?
+ Điều gì đã xảy ra với Thỏ em? (Ngã xuống ao)
+ Còn các con khi có người rủ ra ao chơi các con có được đi không? Vì sao?
- Các con sẽ nói như thế nào? (Tớ không đi đâu, nguy hiểm lắm)
- Khi nhìn thấy bạn chơi cạnh ao, hồ, sông, suối các con sẽ khuyên bạn thế nào?
=> Giáo dục trẻ: Các con ạ! Ao, hồ, sông, suối… là những nơi rất nguy hiểm, nếu chúng mình chơi gần đó chẳng may ngã xuống thì có thể bị ngạt nuớc, nước cuốn trôi, gây chết đuối. Vì vậy các con không được tự ý ra chơi ở những nơi đó nhé.
2. Chơi tự do 
3. Vệ sinh - trả trẻ.
[bookmark: _Hlk160028510]
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Thứ ba ngày 31 tháng 3 năm 2026
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG
- Đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
- Ai đưa con đến trường? Bằng phương tiện gì? Con ngồi như thế nào?
- Hướng trẻ đến các đồ dùng đồ chơi trong lớp và chọn góc chơi thích hợp.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề
- Điểm danh, kiểm tra vệ sinh trẻ.
- Thể dục sáng:
- Hô hấp: Hít vào thở ra
- Tay: Đưa hai tay ra phía trước, ra sau
- Bụng: Đứng cúi về trước
- Chân: Khụy gối
- Bật: Bật tiến lùi.
- Tập kết hợp với bài hát “Nắng sớm”.
II. HOẠT ĐỘNG HỌC
Phát triển thể chất
Đập và bắt bóng tại chỗ
1. Mục đích - yêu cầu
1.1. Kiến thức:
- Trẻ biết tên bài tập vận động cơ bản: Đập và bắt bóng tại chỗ
- Trẻ hiểu cách đập và bắt bóng tại chỗ: Đập bóng xuống sàn và bắt bóng bằng 2 tay.
- Trẻ biết tên TCVĐ và hiểu cách chơi trò chơi “Ô tô và chim sẻ”.
1.2. Kỹ năng:
- Trẻ có kỹ thực hiện được vận động
- Trẻ thực hiện được theo hiệu lệnh của cô: Dồn hàng, tách hàng, chuyển đội hình.
- Rèn luyện sự nhanh nhẹn, khéo léo
1.3. Thái độ:
- Trẻ có ý thức tổ chức kỉ luật, đoàn kết với bạn.
2. Chuẩn bị:
2.1. Chuẩn bị của cô:
- Sân bãi tập sạch sẽ, bằng phẳng. vô lăng 
- Nhạc theo chủ đề, trang phục của cô và trẻ gọn gàng, bóng. 
2.2. Chuẩn bị của trẻ:
-  Mỗi trẻ một quả bóng, bông xù.
3. Hướng dẫn
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức
- Cho trẻ hát bài “Trời nắng trời mưa” về 3 hàng dọc.
2. Nội dung
* HĐ1: Khởi động: 
- Cả lớp đi thành vòng tròn kết hợp  đi các kiểu chân, tay theo nhạc: Mũi bàn chân, gót chân, đi thường, đi nhanh... Sau đó chuyển về đội hình hàng dọc, điểm số 1,2 và chuyển đội hình hàng ngang theo tổ dãn cách đều.
 *HĐ2: Trọng động: 
- BTPTC: Tập 2l x 8n kết hợp theo nhạc Tập với bài : “ Cho tôi đi làm mưa với”
- Tay – vai:  Đưa 2 tay lên cao, ra trước sang 2 bên 3Lx8 N
 - Bụng:  Nghiêng nười sang 2 bên
- Chân: Chân đưa ra phía trước sang ngang đưa về phía sau
 - Bật: Hai chân bật tách hai bên, hai tay sang ngang
VĐCB: Đập và bắt bóng tại chỗ
+ Cô làm mẫu L1: Trọn vẹn cho trẻ QS.
+ Cô làm mẫu L2: Phân tích: Cô cầm bóng bằng 2 tay, đập bóng xuống sàn, phía trước mũi bàn chân và bắt bóng khi bóng nảy lên. 
+ Lần 3: Cô mời 2 trẻ khá lên làm mẫu. (Nếu trẻ chưa
 làm được cô sửa sai và làm mẫu lại). 
+ Sau đó cho lần lượt 2 – 4 trẻ ở hai đội tập (cô quan sát động viên trẻ luyện tập tốt).
+ Cho trẻ thực hiện 3 – 4 lần.
+ Cho 2 đội thi đua nhau xem đội nào thực hiện đúng và nhanh hơn.
- TCVĐ:  “Ô tô và chim sẻ”: 
Cô giới thiệu luật chơi, cách chơi.
Cô cho trẻ chơi 3 – 4 lần.
  *HĐ3: Hồi tĩnh: 
- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1 -  2 vòng theo nhạc.
	
- Trẻ về hàng


- Trẻ đi vòng tròn làm theo sự hướng dẫn của cô.





- Trẻ tập BTPTC 






- Trẻ QS



- 2 bạn tổ trưởng thực hiện.
- Trẻ lần lượt thực hiện.


- 2 đội thi đua nhau.


- Trẻ chơi TCVĐ.


- Trẻ đi lại nhẹ nhàng.


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
1. HĐCMĐ: Thí nghiệm trong bọt biển có gì?
1.1. Yêu cầu.
- Trẻ biết miếng bọt biển nổi trên mặt nước và khi dìm xuống nước sẽ có nhiều bong bóng đi lên từ miếng xốp.
- Rèn khả năng phán đoán, suy luận cho trẻ.
- Trẻ hứng thú chơi các trò chơi.
- Giáo dục trẻ không vứt bậy xuống mặt nước làm ô nhiễm nguồn nước sẽ dẫn đến nhiều hiện tượng thời tiết bất thường xảy ra.
1.2. Chuẩn bị.
- 1 chậu nước. 5 – 6 miếng bọt biển.
1.3. Hướng dẫn.
- Cho trẻ đứng xung quanh chậu nước quan sát thí nghiệm:
+ Hiện tượng gì xảy ra nếu cô thả miếng bọt biển vào nước? (nổi trên mặt nước)
+ Cháu thử đoán xem khi cô dìm miếng bọt biển này xuống nước và bóp mạnh thì có hiện tượng gì? (Nhiều bong bóng đi lên từ miếng bọt biển)
+ Vì sao có hiện tượng đó? (vì miếng bọt biển khô có nhiều lỗ hổng và chứa đầy không khí nên khi dìm xuống nước, nước vào những lỗ hổng đó, khi ta bóp miếng bọt biển thì nước đẩy không khí ra tạo thành bọt khí).
- Cho trẻ lên thực hành thí nghiệm và quan sát hiện tượng xảy ra.
- Giáo dục trẻ không vứt bậy xuống mặt nước làm ô nhiễm nguồn nước sẽ dẫn đến nhiều hiện tượng thời tiết bất thường xảy ra.
2. TCVĐ: Kéo co
- Cô giới thiệu trò chơi, luật chơi, cách chơi
- Cho trẻ chơi 2-3 lần.
- Cô động viên và khuyến khích trẻ kịp thời.
3. Chơi tự do: Với đồ chơi.
- Cô cho trẻ chơi theo ý thích với những đồ dùng do cô chuẩn bị.
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC
1. Góc phân vai: Bán hàng, nấu ăn.
2. Góc xây dựng: Khu vườn nhà bé, ao cá.
3. Góc học tập: Xem tranh ảnh về nước và hiện tượng tự nhiên. Tìm số tương ứng với số lượng đồ chơi (Lô tô đồ dùng học tập…) chơi đomino...
4. Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, tô màu, xếp hình, dán, in ấn. 
5. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chậu hoa, cây cảnh.
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU.
1. Làm quen với cờ vua: Giới thiệu quân cờ
- Nhận biết và gọi đúng tên các quân cờ: Tốt (Pawn) và Xe (Rook).
- Nắm được luật đi và ăn cơ bản của quân Tốt (chỉ tiến thẳng, ăn chéo, đi 2 ô ở nước đầu).
- Nắm được luật đi của quân Xe (đi thẳng theo hàng ngang, cột dọc, không bị cản).
- Biết cách xếp quân Tốt và Xe vào vị trí ban đầu trên bàn cờ.
- Phát triển khả năng quan sát, tư duy logic đơn giản và khả năng tập trung.
- Hứng thú với môn cờ, rèn luyện tính kiên nhẫn và kỷ luật khi chơi.
2. Chuẩn bị
- Bàn cờ vua cỡ lớn (giúp trẻ quan sát dễ hơn).
- Bộ quân cờ vua cho mỗi cặp trẻ.
- Thẻ hình ảnh lớn của quân Tốt và quân Xe (có ghi chú cách đi).
- Bài hát hoặc câu chuyện về "Quân đội Tốt" và "Thành Trì Xe" (tạo hứng thú)
3. Hướng dẫn
* Cô giới thiệu bộ cờ
- Giới thiệu quân Tốt là "Những chiến binh dũng cảm, đi đầu bảo vệ Vua và Hoàng Hậu
- Hướng dẫn trẻ xếp 8 quân Tốt vào hàng ngang thứ hai (đối với Trắng) và hàng ngang thứ bảy (đối với Đen)
- Luật đi:
+ Tiến thẳng: Quân Tốt chỉ được đi tiến về phía trước 1 ô (chỉ thẳng, không lùi).
- Nước đi đầu tiên: Ở nước đi đầu, Tốt được phép đi 2 ô để nhanh chóng ra trận.
- Ăn chéo: Tốt đi thẳng nhưng ăn chéo (ăn quân đối phương đứng ở ô chéo phía trước).
 - Luật đặc biệt: Giải thích đơn giản về việc Tốt không ăn được quân đứng chắn ngay phía trước.
* Quân Xe 
- Luật đi: Xe đi giống như đường thẳng tắp của một chiếc xe lửa. Nó đi thẳng theo hàng ngang hoặc cột dọc, đi bao nhiêu ô tùy thích, miễn là không bị quân khác cản đường.
- Luật ăn: Xe ăn quân đối phương đứng trên đường đi của mình (tại ô cuối cùng).
* Trò chơi: Ai là Xe, ai là Tốt? Cô gọi tên quân cờ hoặc mô tả cách đi, trẻ giơ thẻ hình ảnh tương ứng.
- Nhận xét buổi học, dặn dò trẻ luyện tập di chuyển 2 quân này ở nhà.
2. Chơi tự do
3. Vệ sinh -  trả trẻ:


****************************************
Thứ tư ngày 1 tháng 4 năm 2026
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG
- Đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
- Ai đưa con đến trường? Bằng phương tiện gì? Con ngồi như thế nào?
- Hướng trẻ đến các đồ dùng đồ chơi trong lớp và chọn góc chơi thích hợp.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề
- Điểm danh, kiểm tra vệ sinh trẻ.
- Thể dục sáng:
- Hô hấp: Hít vào thở ra
- Tay: Đưa hai tay ra phía trước, ra sau
- Bụng: Đứng cúi về trước
- Chân: Khụy gối
- Bật: Bật tiến lùi.
- Tập kết hợp với bài hát “Nắng sớm”.
II. HOẠT ĐỘNG HỌC
Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ
Hoạt động steam: Thiết kế bình lọc nước mini 
I. Mục đích – yêu cầu: 
1. Kiến thức 
- Science (Khoa học): Trẻ biết chế tạo bình lọc nước mini bằng can nhựa (tên gọi, các nguyên vật liệu để làm bình và lõi lọc, sự cân bằng của máy lọc nước…)
- Technology (Công nghệ): Trẻ biết sử dụng kéo, súng bắn keo, dây kếp, dây dù...để cắt và kết nối máy lọc nước bằng nhiều nguyên liệu khác nhau 
- Engineering (Kỹ thuật): Trẻ biết chế tạo ra máy lọc nước từ các nguyên vật liệu (can nhựa, cốc nhựa, chai nhựa, sỏi to, sỏi nhỏ, bông, cát.)
- Arts (Nghệ thuật):  Trẻ vẽ, tạo hình kiểu dáng chiếc máy lọc nước, trang trí và lắp ráp chiếc máy lọc nước đẹp, cân đối.
- Maths (Toán học): Trẻ nhận biết được kích thước bình, số lượng lớp lọc, độ dày mỏng của lớp lọc.
2. Kỹ năng 
- Rèn luyện kỹ năng thảo luận, phản biện và hợp tác khi tham hoạt động nhóm. 
- Có năng lực quan sát, đánh giá và phán đoán. Sáng tạo sản phẩm. 
- Rèn kỹ năng giao tiếp và trả lời mạch lạc rõ ràng.
- Rèn kỹ năng tạo hình cho trẻ: Cắt, dán, vẽ, tô màu... 
3. Thái độ: 
- Trẻ biết ý nghĩa của chiếc máy lọc nước, hứng thú tham gia vào các hoạt động.
- Giáo dục biết quý trọng nguần nước sạch, không vứt rác bừa bãi.
II. Chuẩn bị: 
1. Chuẩn bị của cô
- Mô hình để trẻ đóng hoạt cảnh “Chuyến đi chơi trong rừng”: Cây xanh, hoa và các con vật.
-  Nhạc các bài: Nhạc A refreshing kể chuyện, bài hát “Khám phá thế giới tuyệt vời”, video bảo vệ môi trường.
- Bàn cho trẻ theo các nhóm để trẻ hoạt động, thẻ nhóm 1, 2, 3.
2. Chuẩn bị của trẻ
-  Vỏ can nhựa, chai nhựa, cốc nhựa, cát, sỏi, bông, mảnh vải nhỏ.
-  Khay đựng, khăn lau, thìa, chai nước bẩn.
III. Hướng dẫn
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	* HĐ1: Hỏi (Gợi hứng thú)
Trẻ diễn hoạt cảnh: “Chuyến đi chơi trong rừng”
Nhóm bạn Thỏ Trắng, Gấu, Bướm … đi chơi vui vẻ trong rừng. Bỗng bạn Gấu kêu khát nước, cả nhóm tìm được một con suối và uống nước. Lúc sau bạn Thỏ Trắng thấy đau bụng và đoán ra là vì nước suối bẩn nên mới bị đau bụng.
- Các bạn ơi, chúng mình đang đi đâu vậy ạ?

- Bạn Thỏ Trắng gặp vấn đề gì?

- Làm thế nào để giúp các bạn có nước sạch để uống?
=> Để có nguồn nước sạch cung cấp cho chúng ta dùng trong sinh hoạt hàng ngày thì các nhà khoa học đã chế tạo ra những chiếc máy lọc nước cỡ lớn, lọc đi lọc lại nhiều lần mới được đưa vào sử dụng.
Hôm nay, các nhà khoa học nhí của chúng ta cùng chế tạo “bình lọc nước mini” giúp các bạn có nước sạch để uống nhé!
 + Không biết chúng mình đã biết gì về bình lọc nước chưa nhỉ?
+ Bình lọc nước hoạt động như thế nào?
- Bàn bạc đưa ra tiêu chí:
- Những chiếc bình nước lọc chúng mình tạo ra gồm những tiêu chí nào?
- Vậy cô quyết định buổi học hôm nay cô con mình cùng nhau làm bình nước lọc mini với các tiêu chí:
+ Bình lọc phải lọc được nước bẩn thành nước sạch.
+ Máy phải đứng được và cấu tạo cân đối đẹp mắt.
*HĐ2: Tưởng tượng
- Cô thấy rằng các bạn đã có rất nhiều những kiến thức về bình lọc nước mini đấy và hôm nay cô cũng chuẩn bị rất nhiều những nguyên vật liệu, các con hãy cùng quan sát xem cô có những nguyên vật liệu gì đây?
- Cô giới thiệu cho trẻ nguyên liệu cô đã chuẩn bị. Cho trẻ gọi tên các nguyên liệu đó.
- Cô gợi ý để trẻ nói nên ý tưởng của bản thân, và hỗ trợ trẻ để trẻ sáng tạo hoàn thành sản phẩm theo ý muốn cuả trẻ.
+ Với những nguyên liệu này con sẽ làm bình lọc nước như thế nào?
+ Con sẽ dùng gì để làm thân của máy lọc nhỉ?
+ Theo con để chiếc bình lọc nước mini hoạt động cho ra nước sạch thì cần nguyên liệu gì?
+ Các nguyên liệu ấy sẽ được sắp xếp như thế nào?
* HĐ3: Lập kế hoạch
- Các con ơi, như vậy cô đã thấy các bạn cũng đã hiểu về nguyên lý hoạt động của bình lọc nước rồi, để chúng mình làm việc được hiệu quả thì cô mời các bạn về nhóm cùng thảo luận và vẽ ra bản thiết kế thật chi tiết cho nhóm mình nhé. 
- Cô mời trẻ về nhóm để vẽ bản thiết kế. 
- Cô quan sát và hướng dẫn trẻ để trẻ vẽ bản thiết kế theo ý tưởng của nhóm.
+ Con sẽ làm bình lọc nước hình gì?
+ Vỏ máy thì con sẽ dùng gì để làm?
+ Thế phần bên trong gọi là gì?
+ Lõi có mấy lớp? đó là những lớp nào?
- Các nhóm chú ý, khi vẽ xong bản thiết kế các nhóm lên để lấy nguyên vật liệu về để thực hiện ý tưởng nhé!
* HĐ4: Chế tạo
- Sau khi trẻ đã hoàn thành bản thiết kế, cô mời các nhóm lên lấy đồ dùng về làm. Gợi ý cho trẻ phân công nhiệm vụ của các thành viên để cùng thiết kế ra chiếc bình lọc nước mini theo bản vẽ.
- Cô quan sát các nhóm thực hiện, hỗ trợ trẻ trong quá trình sử dụng băng keo, kéo, súng bắn nến,…
- Gợi ý cho trẻ thiết kế theo quy trình để tạo ra chiếc bình lọc nước mini theo bản vẽ.
+ Nhóm con dùng gì để để làm vỏ máy?
+ Bình lọc nước mini của nhóm gồm bộ phận nào?
+ Các con định gắn bằng cách nào?
+ Làm cách nào mà nước có thể trong được?
+ Có mấy lớp lọc? Đó là những nguyên liệu gì?
……
* HĐ5: Đánh giá, cải tiến và kết thúc
- Cô cho trẻ đưa sản phảm của nhóm mình lên trình bày.
- Cô quan sát mà đánh giá các kiến thức và kỹ năng mà trẻ đã thực hiện trong hoạt động. Xem sản phẩm đã đảm bảo theo yêu cầu chưa và có cần cải tiến theo đúng yêu cầu hay không?
- Cô cho từng nhóm lên nói về sản phẩm của mình.
+ Con đã làm như thế nào để ra được sản phẩm của nhóm mình? Con thích sản phẩm của nhóm nào nhất? Vì sao?
+ Nếu còn thời gian con làm gì với sản phẩm của mình nữa không? Cần sửa chỗ nào không?
- Qua bài học con học được điều gì? 

- Đúng rồi đấy các bạn ạ, qua bài học ngày hôm nay chúng mình thấy được nước rất quan trọng đối với cuộc sống của con nười đấy và để biết chúng ta cần làm gì để bảo vệ nguồn nước cô mời chúng mình hãy cùng xem video sau nhé!
* Giáo dục: Bảo vệ môi trường và sử dụng nước sạch hiệu quả
KT: Bài học hôm nay đã kết thúc rồi cô con mình cùng dọn đồ dùng nhé.
	
- Trẻ diễn





- Chúng tôi đang đi chơi trong rừng
- Bạn ấy bị đau bụng, có thể do uống phải nước bẩn.
- Chế tạo bình lọc nước mini.






- Bình nước lọc nước bẩn thành nước sạch!
- Bình lọc gồm nhiều lớp lọc


- Trẻ trả lời


- Trẻ lắng nghe




- Vỏ các chai nhựa, miếng vải, bông, sỏi to, sỏi nhỏ, cát, than, phễu, hộp nhựa,….




- Con sẽ lấy chai nhựa làm thân bình, hộp nhựa để làm chân đứng và đựng nước sạch. Trong phần lõi máy con cho bông => cát => sỏi






- Trẻ nghe



- Trẻ về nhóm


- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời








- Trẻ thực hiện



- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời








- Đại diện nhóm lên thuyết trình về bản vẽ và sản phẩm của nhóm mình.
- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời
+ Tiết kiệm nước, bảo vệ nguồn nước,…



- Trẻ xem video

- Trẻ nghe

- Trẻ dọn đồ dùng


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
1. HĐCMĐ: Thí nghiệm cơn mưa tự tạo.
1.1. Yêu cầu.
- Trẻ biết nước nóng trong bát bốc hơi lên, gặp lạnh nên ngưng tụ lại thành giọt và rơi xuống như nững giọt mưa.
- Rèn kĩ năng quan sát và ghi nhớ có chủ định.
- Giáo dục trẻ sử dụng tiết kiệm nước.
1.2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng: Đồ chơi, nước đá, nước đun sôi, cốc, đĩa để làm thí nghiệm
1.3. Hướng dẫn:
-  Cô rót nước nóng vào ½ bát thủy tinh, đặt chiếc đĩa có các viên đá lạnh trên bát, quan sát hiện tượng
Cho trẻ nêu ý kiến.
Kết quả: Các giọt nước từ đáy đĩa rơi xuống như những giọt mưa.
Cô nói: Nước  nóng trong bát bốc hơi lên, gặp lạnh nên ngưng tụ lại thành giọt và rơi xuống như những giọt mưa có tác dụng đối với đời sống con người vì vậy các con phái sử dụng nước có hiệu quả, tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước
2. TCVĐ: Bánh xe quay. 
- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi
- Cho trẻ chơi 2-3 lần.
- Cô động viên và khuyến khích trẻ.
3. Chơi tự do. Với đồ chơi.
- Cô chuẩn bị đồ chơi cho trẻ chơi theo ý thích.
- Cô bao quát trẻ chơi, chơi cùng trẻ, hướng trẻ vào chủ đề đang học. 
- Nhận xét tuyên dương. Kết thúc buổi chơi
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC
1. Góc phân vai: Bán hàng, nấu ăn
2. Góc xây dựng: Khu vườn nhà bé, ao cá
3. Góc học tập: Xem tranh ảnh về nước và hiện tượng tự nhiên. Tìm số tương ứng với số lượng đồ chơi (Lô tô đồ dùng học tập…) chơi đomino...
4. Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, tô màu, xếp hình, dán, in ấn. 
5. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chậu hoa, cây cảnh.
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. Học tiếng anh qua phần mềm FutureLang: Unit 25: Letter Y
1.1. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ cái Y thông qua ứng dụng phần mềm Future lang
- Trẻ nắm được một số từ vựng: Yam, Yellow, Yogurt, Yoyo, Yacht.
- Rèn kỹ năng phát âm tiếng anh.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
1.2. Chuẩn bị:
- Phần mềm Future lang
- Thẻ (chữ cái Y, thẻ hình ảnh từ Yam, Yellow, Yogurt, Yoyo, Yacht).
-  Máy tính, ti vi, nhạc
- Môi trường tổ chức hoạt động: Lớp học sạch sẽ thoáng mát.
1.3. Hướng dẫn:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định và gây hứng thú:
- Cô cho trẻ múa hát bài: One little finger

- Giới thiệu cho trẻ bài học hôm nay Letter Y
2. Nội dung: 
* HĐ1: Nhận biết chữ cái Y và một số từ vựng Yam, Yellow, Yogurt, Yoyo, Yacht.
+ Lần 1: Cô mở bài học trên phần mềm.
- Hỏi trẻ hôm nay các con được học bài gì? 
+ Lần 2: Cô mở bài học trên phần mềm.
- Cô giới thiệu chữ cái Y, gọi tên và yêu cầu trẻ lặp lại (trên máy)
- Cô giới thiệu từ vựng. Cô bật phát âm cho trẻ 3 lần rồi yêu cầu trẻ lặp lại theo lớp, nhóm, cá nhân (trên máy)
+ Yam: Khoai lang
+ Yellow: Màu vàng
+ Yogurt: Da ua
+ Yoyo: Yoyo
+ Yacht: Du thuyền
* HĐ2: Trò chơi luyện tập:
+ Trò chơi 1: Nhìn hình ảnh đoán âm thanh (cô mở trên ứng dụng)
+ Trò chơi 2: Ai nhanh nhất:
Cách chơi: Cô Cho trẻ đi vòng tròn hát trên nền nhạc tiếng Anh Khi nhạc dừng cô đặt thẻ trên sàn nhà và phát âm tương ứng.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần.
3. Kết thúc:
- Cô và trẻ cùng hát và vận động theo bài hát “If you happy”
- Cô động viên, khen trẻ và cho trẻ ra ngoài.
	
- Trẻ hưởng hứng cùng cô.
- Trẻ lắng nghe



- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời.
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ phát âm

- Trẻ phát âm






- Lớp, cá nhân trẻ được thực hành trên máy



- Trẻ tham gia chơi

- Trẻ hưởng ứng cùng cô


2. Chơi tự do 
3. Vệ sinh - trả trẻ.


***********************************
Thứ năm ngày 2 tháng 04 năm 2026
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG
- Đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
- Ai đưa con đến trường? Bằng phương tiện gì? Con ngồi như thế nào?
- Hướng trẻ đến các đồ dùng đồ chơi trong lớp và chọn góc chơi thích hợp.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề
- Điểm danh, kiểm tra vệ sinh trẻ.
- Thể dục sáng:
- Hô hấp: Hít vào thở ra
- Tay: Đưa hai tay ra phía trước, ra sau
- Bụng: Đứng cúi về trước
- Chân: Khụy gối
- Bật: Bật tiến lùi.
- Tập kết hợp với bài hát “Nắng sớm”.
II. HOẠT ĐỘNG HỌC
Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ
Đồng dao: Hạt mưa hạt móc
1.  Mục đích - yêu cầu
1.1. Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên, hiểu nội dung bài đồng dao “Hạt mưa hạt móc”
- Đọc thuộc bài đồng dao
1.2. Kỹ năng:
- Trẻ trả lời các câu hỏi rõ ràng. Phát triển ngôn ngữ và trí nhớ cho trẻ
- Rèn kĩ năng đọc cho trẻ.
1.3 Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động, yêu quý hạt mưa.
2 . Chuẩn bị :
2.1. Chuẩn bị của cô:
- Các slide chứa nội dung bài dạy (Thiết kế bài giảng điện tử)
2.2. Chuẩn bị của trẻ:  
- Dụng cụ âm nhạc
3. Hướng dẫn
	 Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức 
- Các bạn ơi
“Trên thiên đình hôm nay vui lắm
Vang vọng tiếng cười khúc nhạc đồng dao
Nào cùng nhau đến để tham gia
Hòa chung không khí vui chơi rộn ràng”
- Cho trẻ vận động bài: Cùng hát khúc đồng dao
- Cô giới thiệu lớp học đồng dao
Các con ạ! Ngày xưa trong khi lao động sản xuất để giảm bớt mệt nhọc, người ta đã sáng tác ra các bài đồng dao, ca dao để vừa làm việc vừa đọc đấy các con ạ. Và có 1 bài đồng dao rất hay nói về ý nghĩa của hạt mưa đấy. 
Để hiểu rõ hơn hôm nay cô sẽ đọc cho các con nghe bài đồng dao: “Hạt mưa hạt móc” nhé!
2. Nội dung: Dạy trẻ đọc đồng dao “Hạt mưa hạt móc”
*HĐ1: Cô đọc cho trẻ nghe
Cô đọc lần 1: Bằng điệu bộ
Cô đọc bài gì? 
Cô đọc lần 2: Cho trẻ xem tranh trên màn hình
- Cô giảng nội dung
+ Bài đồng dao cô vừa đọc có tên là gì?
+ Trong bài đồng dao  nói về  gì?
+  Mưa có từ đâu?
Tôi ở trên trời.
Tôi rơi xuống đất
Tưởng rằng tôi đã mất
Chẳng hóa tôi không
- Hạt mưa từ trên trời rơi xuống đất. Tưởng hạt mưa đã mất nhưng lại không mất.
- Giải thích từ khó: 
Tưởng rằng: Nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra.
Chẳng hoá: Tưởng mất nhưng thực ra không mất.
+ Hạt mưa chảy đi đâu, để làm gì?
Tôi chảy ra sông
Nuôi loài tôm cá
- Hạt mưa chảy ra sông để tôm cá có thể sống được khi có nước.
+  Mưa còn chảy đi đâu, cho con người làm gì?
Qua các làng xã
Theo máng theo mương
Cho người trồng trọt
- Hạt mưa còn chảy theo mương máng để cho cây trồng được tốt tươi
+  Nhờ có mưa mà người trồng trọt thu hoạch được những gì?
Thóc vàng chật cót
Cơm trắng đầy nồi
Vậy chớ khinh tôi
Hạt mưa hạt móc
- Nhờ có hạt mưa mà có nhiều thóc gạo cho chúng ta ăn.
+  Mưa có lợi ích gì?
- Mưa cho nước để nuôi tôm cá và cây cối tốt tươi giúp mùa màng bội thu.
- Bài đồng dao nói về hành trình của hạt mưa từ trên trời rơi xuống đất tưởng là mất nhưng không, mưa chảy qua ao hồ sông suối nuôi cá tôm và giúp cây cối tốt tươi, cho mùa màng bội thu.
Giáo dục: Yêu quý hạt mưa, sử dụng nước tiết kiệm.
*HĐ2: Dạy trẻ đọc đồng dao
Bây giờ các con cùng đọc bài đồng dao này với cô nhé
Cô cho trẻ đọc cùng cô chia tổ nhóm, cá nhân, đọc nối tiếp
 (Chú ý sửa sai cho trẻ, hỏi trẻ đọc bài gì)
Khi trẻ đọc tốt cô cho trẻ đọc kết hợp nhạc, dụng 
cụ âm nhạc.
- Cô có 1 trẻ lên đọc
- Cô cho cả lớp đọc.
3. Kết thúc: Cô nhận xét tuyên dương
	


Trẻ lắng nghe


Trẻ vận động.




Trẻ lắng nghe.






Trẻ lắng nghe.

Trẻ xem

Trẻ trả lời.
Trẻ trả lời.

Trẻ nghe



Trẻ nghe


Trẻ nghe

Trẻ trả lời.


Trẻ nghe

Trẻ trả lời.

Trẻ nghe




Trẻ trả lời.


Trẻ nghe


Trẻ trả lời.

Trẻ nghe

Trẻ nghe





Trẻ đọc .






Trẻ đọc
Trẻ nghe.


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
1. HĐCMĐ. Làm thí nghiệm: Nước lên xuống dốc.
1.1. Yêu cầu
- Trẻ được tiếp xúc với thiên nhiên, cát nước, sỏi giúp trẻ nhận ra được sự kỳ diệu của nước. Trẻ vui chơi thoải mái
- Rèn khả năng tư duy, óc quan sát và phán đoán
- Trẻ biết ích lợi của nước, tiết kiệm nước.
1.2. Chuẩn bị:
- 4 chậu to để đựng nước ở vị trí cao thấp khác nhau và 2 ống nhựa
1.3. Hướng dẫn
Tập trung trẻ, làm thí nghiệm cho trẻ quan sát, sau đó gợi hỏi trẻ:
+ Khi đổ đầy nước vào ống nhựa, đặt một đầu ống nhựa vào chậu có nước và đầu kia vào châu không có nước thì điều gì xảy ra?
+ Tại sao nước chảy mạnh
+ Vì sao có hiện tượng đó?
Có giải thích: Có hiện tượng đó là do không khí đẩy nước trong chậu ở vị trí cao hơn, làm ống nhựa truyền nước.
Cho trẻ về các nhóm trải nghiệm
- Nước có tác dụng gì? Làm gì để bảo vệ nguồn nước sạch?
+ Giáo dục trẻ: Bảo vệ nguồn nước, không vứt rác bừa bãi.
2. TCVĐ: Trời năng trời mưa.
- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi
- Cho trẻ chơi 2-3 lần.
- Cô động viên và khuyến khích trẻ.
3. Chơi tự do. Với đồ chơi.
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC
1. Góc phân vai: Bán hàng, nấu ăn
2. Góc xây dựng: Khu vườn nhà bé, ao cá
3. Góc học tập: Xem tranh ảnh về nước và hiện tượng tự nhiên. Tìm số tương ứng với số lượng đồ chơi (Lô tô đồ dùng học tập…) chơi đomino...
4. Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, tô màu, xếp hình, dán, in ấn. 
5. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chậu hoa, cây cảnh.
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU:
1. Hướng dẫn trẻ sách BLQVPTVL giao thông T 14,15
1.1. Mục đích – yêu cầu
- Trẻ biết đánh dấu x vào ô trong tranh vẽ các bạn vui chơi ở nơi không an toàn. 
- Trẻ biết đánh dấu v vào ô trong tranh vẽ các bạn vui chơi ở nơi an toàn. 
1.2. Chuẩn bị
- Mỗi trẻ một quyển sách giao thông.
- Bút màu.
1.3. Hướng dẫn.
+ Cô phát cho mỗi trẻ 1 quyển sách giao thông
- Cô hướng dẫn trẻ thực hiện
- Cô động viên khuyến khích trẻ thực hiện. 
- Cô nhận xét vở của trẻ
2. Chơi tự do
3. Vệ sinh - trả trẻ:

****************************


Thứ sáu ngày 03 tháng 04 năm 2026
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG
- Đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
- Ai đưa con đến trường? Bằng phương tiện gì? Con ngồi như thế nào?
- Hướng trẻ đến các đồ dùng đồ chơi trong lớp và chọn góc chơi thích hợp.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề
- Điểm danh, kiểm tra vệ sinh trẻ.
- Thể dục sáng:
- Hô hấp: Hít vào thở ra
- Tay: Đưa hai tay ra phía trước, ra sau
- Bụng: Đứng cúi về trước
- Chân: Khụy gối
- Bật: Bật tiến lùi.
- Tập kết hợp với bài hát “Nắng sớm”.
II. HOẠT ĐỘNG HỌC
Phát triển nhận thức
Đo dung tích của một vật bằng một đơn vị đo
1. Mục đích - yêu cầu
1.1. Kiến thức:
- Trẻ biết đo dung tích của 1 đối tượng bằng một đơn vị đo và diễn đạt được kết quả đo
- Trẻ biết nêu kết quả của phép đo khi sử dụng một đơn vị đo
1.2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng so sánh, đong, đếm, tính cẩn thận và sự khéo léo cho trẻ
- Phát triển sự khéo léo của đôi bàn tay trong quá trình thao tác đo.
- Trẻ có kĩ năng làm việc theo nhóm và lao động tự phục vụ.
1.3. Thái độ:
- Trẻ biết phối hợp với các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Biết sử dụng nước tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước.
2. Chuẩn bị :
2.1. Chuẩn bị của cô:
- 5 chai nước
Nhạc bài hát về chủ đề, đồ dùng giống trẻ.
2.2. Chuẩn bị của trẻ:
- Mỗi trẻ 1 ca nước, 1 khay inox, 1 chai, 1 phễu, thẻ số từ 1-3, bút đánh dấu
- Bình, nước, ca.
- Các bình, hộp, 3 xô to chứa nước, 3 chiếc ca múc nước, ba bình có dung tích  giống nhau cho 3 đội, hoa, lô tô thẻ số, khăn lau tay.
3. Hướng dẫn
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức 
- Cho trẻ chơi trò chơi “Trời mưa”
- Trò chơi chúng mình vừa chơi nhắc đến hiện tượng thời tiết nào?
=> Các con ạ, mưa giúp cây cối được tốt tươi, mưa cũng là nguồn nước trong tự nhiên mà thiên nhiên đã ban tặng cho chúng mình nguồn nước quý giá, nước rất cần thiết cho đời sống của mỗi chúng mình vì vậy khi dùng nước các con cần chú ý điều gì? 
2. Nội dung
2.1. HĐ1: Ôn – Đếm số lượng từ 1 - 5
- Hôm nay cô đã chuẩn bị cho chúng mình một món quà.
- Đọc to câu thần chú “Úm ba la mở ra”
- Trên bàn có gì đây các con? (chai nước)
- Chúng mình cùng đếm xem có mấy chai nước?
- Tương ứng với thẻ số mấy?
- Cô bớt đi 1 chai nước còn lại mấy chai?
- Cô cho trẻ đếm và gắn số.
2.2. HĐ2: Đo dung tích của 1 vật bằng 1 đơn vị đo
* Cô đo mẫu
- Để biết chính xác dung tích của chai nước chúng ta tiến hành đo dung tích của chai nước. Cô dùng 1 cái ca làm đơn vị đo.
- Cô muốn rót được nước vào chai, cô cần đến sự hỗ trợ của 1 chiếc phễu
- Cô nhúng ca vào múc nước cho đầy rồi đổ qua phễu cho nước chảy vào chai. 1 tay cô cầm và giữ phễu, đổ dần nước vào chai không làm đổ nước ra ngoài, cô đổ được cốc nước đầu tiên, cô dùng bút gạch ngang mức nước vừa đo trong chai, tiếp theo cô múc cốc nước thứ 2, cô vạch ngang mức nước vừa đo tượng tự cốc thứ 3 
- Các con đếm xem chai có dung tích nước bằng mấy lần ca nước? (Trẻ đếm vạch)
- Như vậy dung tích của chai nước bằng bao nhiêu ca nước?
=> Dung tích của chai nước bằng 3 lần ca nước.
- Mời 1 trẻ lên lấy số đặt tương ứng
* Trẻ thực hiện đo
- Cô tặng cho mỗi trẻ: 1 ca, 1 chai, 1 phễu, thẻ số từ 1-3, bút đánh dấu và nước.
- Cô cho trẻ thực hiện đo và gắn số tương ứng
- Cô chú ý bao quát giúp đỡ trẻ.
- Sau khi đo xong chúng mình có kết luận gì?
- Kết luận: Dung tích của chai nước bằng 3 lần ca nước.
Hoạt động 3: Trò chơi
* Trò chơi: Bé khéo léo
- Cách chơi: Cô chia trẻ thành 3 đội. Lần lượt từng bạn ở đội sẽ phải lấy xô múc đầy nước rồi đi qua một chiếc cầu rất là khó đi để lên đổ vào thùng nước của đội mình, sau đó dùng bút vạch lên bình (mỗi một lần đo là 1 bông hoa tương ứng) mực nước vừa đổ. Trong thời gian là một bản nhạc, đội nào mang được nhiều nước (Nhiều bông hoa) về nhất đó là đội chiến thắng. Các con chú ý phải thật nhanh và khéo léo để không làm đổ nước ra sàn nhé!
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô kiểm tra kết quả của 3 đội
- Nhận xét trẻ chơi.
- Cô mở nhạc cho trẻ múa hát.
	
Trẻ chơi trò chơi.

Trẻ trả lời.



Trẻ trả lời.






5 chai
Trẻ trả lời.






Trẻ nghe.




Trẻ quan sát.





Trẻ trả lời.

Trẻ chọn số và đặt


Trẻ thực hiện


Trẻ trả lời.




Trẻ nghe.







Trẻ chơi.


Trẻ hát múa.


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
1. HĐCMĐ: Thí nghiệm một số chất tan trong nước
1.1. Yêu cầu
- Trẻ biết một số chất tan trong nước và đặc điểm, mùi vị của nước khi đã hòa tan các chất đó.
- Trẻ hứng thú tham gia trò chơi.
- Giáo dục trẻ bảo vệ nguồn nước.
1.2. Chuẩn bị:
- Đường, muối, bột chua.
- Phấn, ghép hình hoa, lá, bóng.
1.3. Hướng dẫn
- Cô nói nội dung buổi hoạt động ngoài trời cho trẻ biết.
- Cho trẻ nhận xét về nước: đặc điểm, tính chất.
- Cho trẻ nhận xét về muối, đường, bột chua.
- Nếu bỏ đường (muối, bột chua) vào nước, khuấy đều lên thì điều gì sẽ xảy ra?
- Cho trẻ thảo luận và nhận xét.
- Cô làm thí nghiệm cho trẻ quan sát.
- Cho trẻ nếm thử nước khi đã tan đường (muối, bột chua) và nhận xét.
- Vì sao cháu biết đường (muối, bột chua) đã tan trong nước?
- Giáo dục trẻ bảo vệ nguồn nước.
2. TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
- Cô nói cách chơi, luật chơi cho trẻ chơi
- Cho cả lớp chơi 3- 4 lần.
- Cô động viên khuyến khích trẻ chơi.
3. Chơi tự do. Theo ý thích.
IV. HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
1. Bé tập rửa bát
1. Mục đích- yêu cầu: 
- Trẻ  nhận biết một số đồ dùng gia đình: đồ dùng để ăn uống: bát, đĩa
- Trẻ nói một số các bước rửa bát, đĩa: Tráng bát đĩa còn dính thức ăn, rửa bằng nước rửa chén, tráng qua nước một, sau đó tráng lại bằng nước 2, cuối cùng lấy bát, đĩa úp vào giá để bát đĩa.
- Có kĩ năng tự phục vụ: rửa bát, đĩa..
- Không làm  rơi bát đĩa khi rửa. Hứng thú tham gia vào hoạt động
2. Chuẩn bị.
- Loa, Máy tính, tạp dề, bát, đĩa, chậu nước, nước rửa chén, bối rửa bát, giá úp bát...
3. Hướng dẫn.
* Ổn định, gây hứng thú:
-  Cho trẻ hát bài về chủ đề gia đình. Gợi mở  rửa bát, đĩa giúp mẹ.
* Nội dung
- Cô giới thiệu nội dung buổi hoạt động
- Cô làm mẫu: 
+ B1: Phân loại bát đĩa loại bám nhiều dầu mỡ, thức ăn ăn thừa
+ B2: Tráng sơ với nước loại bám ít dầu mỡ, thức ăn thừa tráng trước.
+ B3: Pha dung dịch nước rửa chén tuỳ thuộc vào bát đĩa mà pha nhiều hay ít.
+B4: Rửa với xà phòng: rửa từ trong ra ngoài, dùng bối rửa bát, rửa bao quanh các bề mặt chén bát.
+ B5: Rửa lại với nước sạch tráng qua chạu nước thứ nhất, sau đó chuyển sang chậu nước thứ 2. Sao cho hết xà phòng
+ B6: Úp bát, đĩa vào rổ
- Cô hỏi trẻ lại cách rửa bát, đĩa.
Nếu như thực hiện rửa dưới vòi nước: Cô nhắc trẻ tráng bát sạch hết xà phòng sau đó đi úp bát vào giá bát, khi rửa không vặn nước quá mạnh gây ướt quần áo, lãng phí nước,
- Cho trẻ thực hiện theo nhóm. cô bao quát, hướng dẫn, nhận xét tuyên dương.
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. Tổ chức văn nghệ cuối tuần. BB phát bé ngoan
1.1. Mục đích - yêu cầu
- Trẻ hát được những bài hát trong tuần, biết nhận xét các bạn.
- Kỹ năng biểu diễn tập thể
- Ngoan, biết lắng nghe người khác nói
1.2. Chuẩn bị
- Nhạc cụ âm nhạc. Phiếu bé ngoan
1.3. Hướng dẫn.
- Cho trẻ hát những bài hát trong chủ đề dưới nhiều hình thức khác nhau
- Xen kẽ cô và trẻ cùng biểu diễn
- Cho trẻ sử dụng dụng cụ âm nhạc kết hợp
- Động viên khuyến khích trẻ
- Nêu gương những bạn ngoan, học tốt. Cho trẻ tự bình bầu bé ngoan
2. Chơi tự do:
3. Vệ sinh -  trả trẻ:

